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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH             

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 
  

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024 

STT Nội dung Đơn vị tính Học phí/1SV/năm 

học 

Dự kiến Học phí/1SV 

của cả khóa học 

I Học phí chính quy chương trình đại trà       

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

3 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành III (Kinh doanh và quản lý, pháp luật) Triệu đồng 12.580.000  

 

Khối ngành V (Toán và thống kê, máy tính và công 

nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, Nông lâm và thủy 

sản) 

Triệu đồng 14.620.000  

 

Khối ngành VII (Nhân văn, Khoa học xã hội và hành 

vi, Dịch vụ xã hội, Khách sạn-du lịch-thể thao và 

dịch vụ cá nhân, Môi trường và bảo vệ môi trường, 

An ninh quốc phòng) 

Triệu đồng 12.104.000  

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     
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5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

II Học phí chính quy chương trình khác       

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

3 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

III Học phí hình thức vừa học vừa làm       

1 
Đại học (Liên thông từ CĐ lên ĐH, liên thông từ ĐH 

sang ĐH) 
Ngàn đồng     

  Khối ngành I (Khoa học giáo dục và đào tạo giáo 

viên) 

Liên thông từ cao đẳng lên đại học 

Liên thông từ đại học sang đại học 

Ngàn đồng 

 

6.290.000 

 

 

11.100.000 

 

 Khối ngành III (Kinh doanh và quản lý, pháp luật) 

Liên thông từ cao đẳng lên đại học 

Liên thông từ đại học sang đại học 

Ngàn đồng 

 

 

4.810.000 

9.990.000 

 

 Khối ngành V (Toán và thống kê, Máy tính và công 

nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản 

xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và 

thủy sản, Thú y) 

Ngàn đồng 
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Liên thông từ cao đẳng lên đại học 

Liên thông từ đại học sang đại học 

 

12.460.000 

 Khối ngành VII (Nhân văn, Khoa học xã hội và hành 

vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn-

du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, 

Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc 

phòng) 

Liên thông từ cao đẳng lên đại học 

Liên thông từ đại học sang đại học 

Ngàn đồng 

 

  

2 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

3 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

IV Tổng thu năm 2022 Đồng    

1 Từ ngân sách Đồng 28.729.493.681   

2 Từ học phí Đồng 7.977.942.468   

3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Đồng 500.000.000   

4 Từ nguồn hợp pháp khác Đồng 1.075.784.343   

   Quảng Bình, ngày ….. tháng 12 năm 2023 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Dương Thị Ánh Tuyết 
 


